
Số l ượng/ Khối
lượng Không đ ạt

(tấn) Số giấy CN Ngày cấp  Tên chỉ tiêu
không đạt

1
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

331 ngày 06/01/14 Chi
cục HQ CK cảng Đình

Vũ, Hải Ph òng
544.171 2014/NV2/CN/004 8/1/2014

2
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

1835,1836 ngày
27/01/14 Chi c ục HQ
CK cảng Đình Vũ, HP

667.385
2014/NV2/CN/011

A, B
6/2/2014

3
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

239, 240 ngày
05/02/14 - Chi c ục HQ
QL hàng ĐT-GC H ải

Phòng

770
2014/NV2/CN/012

A, B
7/2/2014

4
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

242 ngày 05/02/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
450 2014/NV2/CN/013 8/2/2014

5
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

264 ngày 07/02/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
898.357 2014/NV2/CN/016 10/2/2014

6
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

286,287 ngày 10/02/14
- Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
1,200

2014/NV2/CN/017
A, B

14/02/14

7
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

2663 ngày 18/02/14
Chi cục HQ CK cảng
Đình Vũ, Hải Phòng

730.894 2014/NV2/CN/021 21/02/14

( Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 )

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CH ỨNG NHẬN KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG PH Ù HỢP QUY CHUẨN
QCVN 8:2012/BKHCN

Tên doanh nghi ệp Địa chỉ

Lô sản phẩm nhập khẩu Kết quả chứng nhận
Ghi chú

Số tờ khai HQ
ĐạtSTT



8
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

367 ngày 21/02/14
–Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
650 2014/NV2/CN/023 25/02/14

9
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

2859 ngày 22/02/14 -
Chi cục HQ CK cảng
Đình Vũ, Hải Phòng

475 2014/NV2/CN/024 24/02/14

10
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

367 ngày 21/02/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
400 2014/NV2/CN/027 28/02/14

11
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

387 ngày 25/02/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
299.952 2014/NV2/CN/028 28/02/14

12
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

384,385 ngày 25/02/14
- Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
1,350

2014/NV2/CN/029
A, B

28/02/14

13
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

2859 ngày 14/03/14
Chi cục HQ CK cảng
Đình Vũ, Hải Phòng

475 2014/NV2/CN/037 17/03/14

14
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

5067 ngày 27/03/14 -
Chi cục HQ CK cảng
Đình Vũ, Hải Phòng

672.763 2014/NV2/CN/046 27/03/14

15
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

691 ngày 04/03/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
760 2014/NV2/CN/049 7/4/2014

16
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

712 ngày 07/04/14 -
Chi cục HQ QL hàng

ĐT-GC Hải Phòng
1,253.82 2014/NV2/CN/051 8/4/2014

17
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

5718 ngày 07/04/14
Chi cục HQ CK cảng
Đình Vũ, Hải Phòng

750.41 2014/NV2/CN/052 8/4/2014



18
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100004396110 ngày
25/04/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,714.85 2014/NV2/CN/056 26/04/14

19
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100004090320 ngày
24/04/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

268.388 2014/NV2/CN/059 24/04/14

20
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100004176750 ngày
24/04/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
630 2014/NV2/CN/060 24/04/14

21
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100005319300 ngày
26/04/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
665 2014/NV2/CN/065 29/04/14

22
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100006845740 ngày
29/04/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,004.28

2014/NV2/CN/066
A, B

5/5/2014

23
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100007135210 ngày
01/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

670.777 2014/NV2/CN/070 5/5/2014

24
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100011116440 ngày
08/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

638.943 2014/NV2/CN/072 9/5/2014

25
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100016198550 ngày
15/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

550.056 2014/NV2/CN/076 19/05/14

26
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100021836350 ngày
23/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

552.547 2014/NV2/CN/082 26/05/14

27
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100022862220 ngày
26/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

572.106 2014/NV2/CN/085 27/05/14



28
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100026091800 ngày
29/05/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

1,460.56 2014/NV2/CN/089 5/6/2014

30
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100033787340 ngày
10/06/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,000 2014/NV2/CN/093 10/6/2014

31
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100032220850 ngày
07/06/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

576.649 2014/NV2/CN/098 9/6/2014

32
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100041383260 ngày
18/06/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,146.00 2014/NV2/CN/104 18/06/14

33
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100046680751 ngày
24/06/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
769.667 2014/NV2/CN/105 3/7/2014

34
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100032220850 ngày
07/06/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

665 2014/NV2/CN/106 23/06/14

35
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100044541920 ngày
24/06/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
495.085 2014/NV2/CN/110 23/06/14

36
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100056863650 ngày
04/07/14 Lo ại hình :

A12-CQ HQ:DTGCHP
570 2014/NV2/CN/121 4/7/2014

37
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100053014460 ngày
01/07/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

554.166 2014/NV2/CN/122 2/7/2014

38
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100064255430 ngày
10/07/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

726.764 2014/NV2/CN/133 16/07/14

39
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100070349150 ngày
16/07/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

525 2014/NV2/CN/136 18/07/14

2014/NV2/CN/092 9/6/201429
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100030094510 ngày
04/06/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
997.5



40
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100077812660 ngày
23/07/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

433.211 2014/NV2/CN/141 24/07/14

41
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100078996400,100079
028560 ngày 24/07/14

- CQ HQ:
CDINHVUHP

716.059
2014/NV2/CN/142

A, B
28/07/14

42
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100091317910 ngày
05/08/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
862.7 2014/NV2/CN/149 6/8/2014

43
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100091633610 ngày
06/08/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
726.059 2014/NV2/CN/153 7/8/2014

44
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100097419110 ngày
11/08/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
943.878 2014/NV2/CN/155 11/8/2014

45
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100100801400 ngày
14/08/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
428 2014/NV2/CN/157 14/08/14

46
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100093065700 ngày
10/08/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

130.368 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/160 15/08/14

47
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100103052710 ngày
16/08/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
728.054 2014/NV2/CN/162 18/08/14

48
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100125058020 ngày
14/08/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
866.433 2014/NV2/CN/165 16/09/14

49
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100109562930 ngày
22/08/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

325.920 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/167 28/08/14

50
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100125064650 ngày
06/09/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
763.935 2014/NV2/CN/171 16/09/14

51
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100125069810 ngày
06/09/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,669.18 2014/NV2/CN/172 16/09/14



52
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100116199150 ngày
28/08/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
296.925 2014/NV2/CN/174 3/9/2014

53
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100125075300 ngày
06/09/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
950 2014/NV2/CN/175 16/09/14

54
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100125862320 ngày
08/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
553.283 2014/NV2/CN/178 9/9/2014

55
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà

Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100123403810 ngày
05/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/179 11/9/2014

56
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100129792010 ngày
11/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
382.756 2014/NV2/CN/183 15/09/14

57
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100133014440 ngày
14/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
552.594 2014/NV2/CN/185 16/09/14

58
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100138413540 ngày
18/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/192 25/09/14

59
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100146983200 ngày
26/09/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
379.197 2014/NV2/CN/194 29/09/14

60
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100152593330 ngày
01/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,050 2014/NV2/CN/195 6/10/2014

61
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100157076610,100157
035160 ngày 06/10/14

- Cơ quan
HQ:DTGCHP

760
2014/NV2/CN/196

A, B
8/10/2014

62
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100154835060 ngày
03/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
550.348 2014/NV2/CN/198 7/10/2014

63
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100158032440 ngày
06/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

260.736 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/200 9/10/2014



63
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100161056810 ngày
09/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
682.551 2014/NV2/CN/202 13/10/14

64
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100162969540 ngày
10/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,050 2014/NV2/CN/203 14/10/14

65
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100164115660 ngày
12/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
180 2014/NV2/CN/205 14/10/14

66
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100169413040 ngày
16/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
950 2014/NV2/CN/206 20/10/14

67
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100173102520 ngày
20/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/209 24/10/14

68
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100175189220 ngày
22/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
335 2014/NV2/CN/211 24/10/14

69
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100176506140 ngày
23/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
677.158 2014/NV2/CN/212 27/10/14

70
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100178237940 ngày
24/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,728.66 2014/NV2/CN/213 28/10/14

71
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100179969410 ngày
27/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
688.3 2014/NV2/CN/215 28/10/14

72
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100182461300 ngày
28/10/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
1,050 2014/NV2/CN/216 3/11/2014

73
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100181105620 ngày
27/10/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

130.368 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/218 31/10/14

74
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100190623260 ngày
04/11/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/220 7/11/2014



75
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100201044900,100201
053300 ngày 13/11/14

- CQ HQ:
CDINHVUHP

693,059
2014/NV2/CN/227

A, B
17/11/14

76
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100204414000 ngày
15/11/14 - CQ HQ:

CANGHPKV1
693.973 2014/NV2/CN/229 18/11/14

77
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100204954950 ngày
17/11/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
802.956 2014/NV2/CN/230 19/11/14

78
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100212879430 ngày
24/11/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/232 28/11/14

79
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100226992240 ngày
05/12/14 - Cơ quan

HQ:DTGCHP
950 2014/NV2/CN/237 9/12/2014

80
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100228690660,100228
664800 ngày 17/11/14

- CQ HQ:
CDINHVUHP

691,616
2014/NV2/CN/238

A, B

81
Cty CP KD khí hoá
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, to à nhà

Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100220238050 ngày
29/11/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP

130.368 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/241 5/12/2014

82
Cty CP KD khí hóa
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, t òa nhà
Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100230449210 ngày
08/12/2014 – CQ HQ:

CDINHVUHP

130.368 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/243 15/12/14

83
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100232205361 ngày
10/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

950 2014/NV2/CN/245 12/12/2014

84
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100234654550 ngày
11/12/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
700.072 2014/NV2/CN/246 15/12/14

85
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100235394600 ngày
12/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

950 2014/NV2/CN/249 16/12/14

86
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100238685520 ngày
15/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

385 2014/NV2/CN/250 18/12/14



87
Cty CP KD khí hóa
lỏng Miền Bắc

Tầng 11, t òa nhà

Viện Dầu khí - 173
Trung Kính, HN

100237769000 ngày
15/12/2014 – CQ HQ:

CDINHVUHP

195.552 lon
(220g/lon)

2014/NV2/CN/251 19/12/14

88
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100245084550 ngày
20/12/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
700.915 2014/NV2/CN/252 22/12/14

89
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100245264710 ngày
21/12/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
430 2014/NV2/CN/254 23/12/14

90
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100245705230 ngày
22/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

1,000 2014/NV2/CN/255 24/12/14

91
Cty TNHH MTV
Gas Venus

Số 27, ngõ 172 Ng ọc
Hà, Hà Nội

100245908560 ngày
22/12/14 - CQ HQ:

CDINHVUHP
420 2014/NV2/CN/256 24/12/14

92
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100252448440 ngày
26/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

1,360.28
2014/NV2/CN/257

A, B
30/12/14

93
Cty CP KD và
XNK khí gas hoá
lỏng Vạn Lộc

Lô CN4, KCN
Nguyên Khê, Đông
Anh, Hà Nội

100254096130 ngày
29/12/14 - Cơ quan
HQ: CDINHVUHP

500 2014/NV2/CN/259 31/12/14


